HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: ……………..

CHƯƠNG II HỆ SINH THÁI

Bài 47: QUẦN THỂ SINH VẬT
I.KHÁI NIỆM:

- Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong 1 khoảng không gian nhất định, ở 1 thời điểm nhất định và  có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
Ví dụ: rừng thông nhựa được phân bố ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam
II. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ :

1) Tỉ lệ giới tính: tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực với cá thể cái. Tỉ lệ giới tính thay đổi theo lứa tuổi, phụ thuộc vào sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái.

2) Thành phần nhóm tuổi gồm 3 nhóm tuổi
· Nhóm tuổi trước sinh sản

· Nhóm tuổi sinh sản

· Nhóm tuổi sau sinh sản

- Dùng biểu đồ tháp để biểu thị thành phần nhóm tuổi
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3) Mật độ quần thể: 

- Mật độ quần thể là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong 1 đơn vị diện tích hay thể tích

- Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm và phụ thuộc vào chu kì sống của sinh vật.

III. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỚI QUẦN THỂ SINH VẬT:
Các điều kiện sống của môi trường như khí hậu, thổ nhữơng, thức ăn, nơi ở… thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi số lượng của quần thể
CÂU HỎI:

Hòan thành bài tập số 1, 2, 3 SGK trang 142
Bài 48: QUẦN THỂ NGƯỜI
I. SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUẦN THỂ NGƯỜI VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT KHÁC:

- Đặc điểm quần thể người giống quần thể sinh vật: giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong, chịu ảnh hưởng của môi trường
- Ngoài những đặc điểm chung của một quần thể sinh vật, quần thể người có những đặc trưng  mà quần thể sinh vật khác không có. Đó là những đặc trưng về kinh tế - xã hội như pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa… sự khác nhau đó là do con người có lao động và tư duy
II. ĐẶC TRƯNG VỀ THÀNH PHẦN NHÓM TUỔI CỦA QUẦN THỂ NGƯỜI: (hs tự đọc SGK)

III. TĂNG DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI:

- Tăng dân số tự nhiên là kết quả có tỉ lệ sinh lớn hơn tỉ lệ tử, ngoài ra còn phụ thuộc vào tỉ lệ di cư và nhập cư

- Sự tăng dân số quá nhanh dẫn đến thiếu nơi ở, thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường.
CÂU HỎI:

1. Ý nghĩa cuả việc phát triển dân số hợp lý ở mỗi quốc gia?
